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Số: 1770/QĐ-PGDĐT                 Quảng Yên, ngày 18 tháng 9 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Điều lệ giải Bóng đá học sinh Tiểu học 

thị xã Quảng Yên năm học 2019-2020 
–––––––––––––––––– 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ QUẢNG YÊN 
 

 Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Ủy ban nhân 

dân thị xã Quảng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; 

Thực hiện Công văn số 2118/SGDĐT-CTTT ngày 03/9/2019 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Ninh về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị, 

công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 

2019-2020; 

Xét đề nghị của Tổ chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo, 
         

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ giải Bóng đá học sinh 

Tiểu học thị xã Quảng Yên năm học 2019-2020. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Hiệu trưởng các trường Tiểu học; Tiểu học và Trung học cơ sở; Ban 

Tổ chức; Tổ Trọng tài và các thành viên tham gia giải căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3 (T/h); 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

                Hoàng Thu Hiền 

 

 

                  

 

 



UBND THỊ XÃ QUẢNG YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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–––––––––––––– 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ĐIỀU LỆ 

GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH TIỂU HỌC 

THỊ XÃ QUẢNG YÊN NĂM HỌC 2019-2020 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1770/QĐ-PGD&ĐT ngày 18/9/2019 

 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên) 

––––––––––– 
 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại” nhằm không ngừng nâng cao giáo dục thể chất cho học sinh trong 

các nhà trường; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và tích cực phát triển phong 

trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong các trường học. 

Duy trì và đẩy mạnh Giải Bóng đá Nhi đồng, góp phần từng bước nâng cao 

hiệu quả công tác giáo dục thể chất và thành tích thể thao cho các em học sinh ở 

các trường Tiểu học trên địa bàn thị xã. Phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao 

cho các em đội viên, nhi đồng. Thúc đẩy phong trào luyện tập bóng đá trong các 

trường học trên địa bàn thị xã Quảng Yên. 

Tuyển chọn các vận động viên (VĐV) tiêu biểu tham dự Giải Bóng đá HKPĐ 

tỉnh Quảng Ninh tổ chức trong thời gian tới. 

2. Yêu cầu 

- Tất cả các trường Tiểu học (TH), Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) 

trong thị xã tổ chức tuyển chọn đội tuyển VĐV tham dự giải bóng đá cấp thị xã. 

- Đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả; thông qua giải nhằm phát hiện và 

bồi dưỡng học sinh năng khiếu và các tài năng trẻ cho phong trào thể dục thể thao 

của thị xã và môn bóng đá trong tương lai.  
 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI 

1. Đối tượng và điều kiện dự thi 

- VĐV tham gia thi đấu tại giải là học sinh năm học 2019-2020 đang học tập 

tại các trường TH, TH&THCS trong thÞ x·; đảm bảo các yêu cầu sau: 

+ Kết quả học tập năm học 2018-2019 được đánh giá hoàn thành về kỹ năng 

học tập và đạt các tiêu chí đánh giá về năng lực, phẩm chất theo Thông tư 22;  

+ Có đầy đủ sức khoẻ để tham dự giải; 

+ VĐV phải được luyện tập và thi đấu tuyển chọn qua vòng bảng. 

- Tuổi vận động viên: 11 tuổi trở xuống (sinh từ 01/01/2009 trở lại đây). 
 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG THI ĐẤU 

1. Thời gian      

 - Từ ngày 01/10/2019 - 16/10/2019: thi đấu loại tại vòng bảng; 



 - Từ 21/10/2019 - 28/10/2019: Thi đấu chung kết cấp thị xã. 

2. Địa điểm thi đấu 

- Vòng đấu loại: Do bảng trưởng thống nhất và thực hiện trong bảng đấu; 

- Vòng chung kÕt cấp thị xã: thi đấu tại sân vận động trung tâm thị xã Quảng 

yên. Trường TH Ngô Quyền là đơn vị đăng cai tổ chức vòng chung kết. 

3. Nội dung thi 

- Thi đấu bóng đá 05 người; mỗi trường Tiểu học cử 01 đội bóng đá nam tham 

dự giải, mỗi đội gồm từ 10 - 12 VĐV; 

- Luật thi đấu: Bóng thi đấu là bóng số 04; áp dụng luật thi đấu hiện hành của 

Liên đoàn bóng đá Việt Nam.  Ở vòng chung kết các trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 

sẽ thi đá luân lưu 6m. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thi đấu 

1.1. Vòng bảng 

a) Chia bảng thi đấu 
 

Bảng Bảng trưởng Gồm các trường TH 

A TH Sông Khoai 1 Đông Mai, Minh Thành, Nguyễn Văn Thuần, Sông Khoai 1. 

B TH Tân An Tiền An, Hà An, Tân An, Hoàng Tân.  

C TH Yên Giang Sông Khoai 2, Nguyễn Bình, Yên Giang, Hiệp Hoà.  

D TH Liên Hòa Liên Hoà, Phong Hải, Liên Vị, Tiền Phong. 

E TH Yên Hải Yên Hải, Phong Cốc, Cẩm La, Nam Hòa. 
 

b) Yêu cầu 

- Bảo đảm an toàn cho học sinh tham gia giải trước, trong và sau khi thi đấu; 

- Địa điểm thi đấu: Các trường làm bảng trưởng tự liên hệ sân bãi thi đấu; 

- Hình thức thi đấu và thời gian thi đấu: Vòng loại thi đấu vòng tròn tính điểm 

(mỗi bảng có 6 trận đấu). Nếu điểm số bằng nhau sẽ tính theo thứ tự kết quả đối 

đầu, hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng ghi được, chỉ số Fair play, nếu vẫn 

bằng nhau thì tổ chức bốc thăm. 

Căn cứ vào điều kiện thực tế của các trường chọn thời gian tổ chức thi đấu từ 

01/10 đến 16/10 /2019 (lưu ý không tổ chức vào thời gian tổ chức giải bơi). 

- Vòng chung kết: Chọn 05 đội Nhất bảng và 02/05 đội Nhì bảng có thành tích 

xuất sắc nhất vào thi đấu tại vòng chung kết theo thứ tự ưu tiên: điểm, hiệu số bàn 

thắng - thua, số bàn thắng ghi được, chỉ số Fair play, nếu vẫn bằng nhau thì ban tổ 

chức sẽ cho bốc thăm các đội có các chỉ số bằng nhau. 07 đội bóng được chọn sẽ 

cùng đội bóng Trường Tiểu học Ngô Quyền (đơn vị đăng cai tổ chức) tham gia vòng 

chung kết. 

1.2. Chung kết giải 

a) Bốc thăm 

Ngày 21/10/2019, tại Hội trường tầng 1 phòng GD&ĐT: 



- Từ 8h00’: Các đơn vị lọt vào chung kết cấp thị xã và Đội bóng Trường Tiểu 

học Ngô Quyền nộp Hồ sơ VĐV (Học Bạ, phiếu thi đấu, Giấy khám sức khoẻ, 

bảng ảnh, bản đăng kí danh sách thi đấu do Hiệu Trưởng xác nhận, đăng kí mầu 
áo) để Ban tổ chức (BTC) kiểm tra; 

- Từ 9h00’: Họp chuyên môn và bốc thăm thi đấu. 

- Chuẩn bị các điều kiện thi đấu: 14h đến 16h ngày 21/10/2019 tại sân thi đấu 

(Tất cả tổ trọng tài). 

b) Địa điểm thi đấu 

Tại sân vận động trung tâm thị xã Quảng Yên (hoặc sân bóng nhân tạo cầu 

Sông Chanh). 

c) Lịch thi đấu 

- Ngày 22/10/2019: Khai mạc giải, thi đấu 2 trận Tứ kết 1, Tứ kết 2;   

- Ngày 23/10/2019: Thi đấu trận Tứ kết 3, Tứ kết 4; 

- Ngày 24/10/2019: Thi đấu hai trận Bán kết 1, Bán kết 2; 

- Ngày 28/10/2019: Thi đấu trận tranh giải Ba và trận chung kết tranh giải 

Nhất, Nhì và BTC tổng kết trao thưởng. 

2. Hồ sơ dự thi 

(1) Bản đăng kí danh sách HLV, VĐV và các thành phần khác tham gia giải 

do Hiệu trưởng kí và đóng dấu. 

(2) Phiếu thi đấu cho từng VĐV (theo mẫu). 

(3) Học bạ bản chính. 

(4) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; 

(5) Bản đăng kí trang phục, mầu áo thi đấu. 

Kèm theo 01 bảng ảnh chụp từng VĐV (4cm x 6cm) có ghi trích ngang ở dưới 

ảnh họ và tên các cầu thủ. 

3. Các quy định khác 

3.1. Phòng GD&ĐT: thành lập Ban Tổ chức, Tổ trọng tài, bảo vệ và phục vụ 

giải; Chỉ đạo và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức các hoạt động chung kết giải. 

3.2. Hiệu trưởng trường làm bảng trưởng chủ động họp với các trường trong 

bảng chuẩn bị các điều kiện thi đấu vòng bảng (thời gian, địa điểm, … ) để tổ chức 

thi đấu; báo cáo về Ban Tổ chức địa điểm và lịch thi đấu cụ thể của bảng. 

3.3. Hiệu trưởng các trường thành lập đội tuyển gồm: Huấn luyện viên, giáo 

viên phụ trách, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ đội tuyển. Mỗi đội tuyển tham 

gia giải với tinh thần: An toàn, đoàn kết, công bằng, khách quan và chất lượng 

chuyên môn tốt; cử giáo viên đưa đón VĐV tham dự vòng bảng và chung kết giải 

đảm bảo an toàn và thực hiện các quy định: 

(1) Trang phục thi đấu trong mỗi trận: Trang phục thi đấu bóng đá; đeo tất, 

giày bóng đá (đinh nhỏ bằng cao su) phù hợp để thi đấu bóng đá. Nếu hai đội/trận 

đấu cùng màu áo, Ban Tổ chức sẽ tổ chức bốc thăm chọn đội phải thay màu áo. 

(2) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền (Trung tâm y tế 
cấp xã, phường trở lên) xác nhận có đủ sức khỏe tham gia thi đấu TDTT. 



(3) Đội tuyển các trường nộp 05 loại hồ sơ (quy định tại Mục 2) nộp về Phòng 

GD&ĐT vào ngày 18/10/2019  (Đ/c Vũ Đức Độ, chuyên môn THCS nhận). 

(4) Phòng GD&ĐT giao trách nhiệm cho Trường Tiểu học Ngô Quyền chuẩn 

bị sân bãi và các điều kiện tổ chức các hoạt động quy định tại Mục III. 1.1.1.b vòng 

chung kết giải.  

3.4. Các bảng đấu chủ động mời Tổ trọng tài là các giáo viên có chuyên môn 

về TDTT tham gia giám sát điều hành giải tại vòng bảng đảm bảo nguyên tắc các 

trọng tài tham gia điều hành giải “Không được làm trọng tài tại trận thi đấu có sự 

tham gia của trường mình đang công tác”. Tất cả các trận đấu đều phải có biên 

bản trận đấu có ký xác nhận của BGH hoặc GV trường. Kết thúc các bảng đấu bảng 

trưởng báo cáo kết quả (thứ tự các đội, số điểm các đội đạt được, số bàn thắng, số 

bàn thua, số thẻ đỏ, thẻ vàng của các đội) về PGD trước ngày 18/10/2019 2019 

(Đ/c Vũ Đức Độ, chuyên môn THCS nhận). 

 3.5. Mọi quy định nếu có sự thay đổi phải báo cáo kịp thời với Ban Tổ chức 

và do Ban Tổ chức quyết định. 
 

IV. QUY ĐỊNH VỀ KINH PHÍ, KHEN THƯỞNG 

1. Kinh phí 

- Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức vòng chung kết, kinh 

phí khen thưởng. 

- Kinh phí tổ chức vòng bảng sẽ do các trường trong bảng phối hợp với bảng 

trưởng cùng chịu trách nhiệm. 

- Chế độ dinh dưỡng, trang phục thi đấu đối với HLV, VĐV thực hiện theo 

Quyết định 1256/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Trường 

hợp GV, HLV làm việc quá giờ quy định đối với cấp Tiểu học thì ngoài kinh phí 

bồi dưỡng theo Quyết định trên, nhà trường chi trả tiền làm thừa giờ theo quy định 

hiện hành. 

- Kinh phí khám sức khỏe (khám lâm sàng), chụp ảnh, đi lại và di chuyển 

trong thời gian thi đấu cho HLV, CĐV … căn cứ theo thực tế và quy định của Quy 

chế chi tiêu nội bộ của từng đơn vị. 

Ngoài các quy định về kinh phí trên, các đơn vị có thể huy động nguồn kinh 

phí xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác để bồi dưỡng, động viên các thành viên 

của đội tuyển tham gia thi đấu. 

2. Khen thưởng 

- Cấp Giấy chứng nhận học sinh năng khiếu TDTT cho các thành viên đạt giải 

Nhất, Nhì, Ba chung cuộc. 

- Tặng cờ và tiền thưởng cho các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích. 

Tặng tiền thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất và 

HLV đội đạt giải nhất. 
 

V. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 

Chỉ Ban Tổ chức giải mới có quyền bổ sung, sửa đổi Điều lệ. Những nội dung 

bổ sung, sửa đổi sẽ được thông báo bằng văn bản cho các đơn vị, hoặc thông báo 

tại hội nghị chuyên môn. 



Căn cứ Điều lệ này, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường chủ động tổ chức tập 

luyện, thi đấu tuyển chọn và thành lập đoàn vận động viên học sinh của đơn vị về 

tham dự giải, góp phần tích cực vào thành công của giải Bóng đá học sinh Tiểu 

học thị xã Quảng Yên năm học 2019-2020./. 
 

 TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Hoàng Thu Hiền 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 
Trường........................................ 

                               

DANH SÁCH ĐOÀN CÁN BỘ, VẬN ĐỘNG VIÊN  

THAM DỰ GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THỊ XÃ QUẢNG YÊN  

NĂM HỌC 2019-2020 
 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO ĐOÀN, HUẤN LUYỆN VIÊN, NHÂN VIÊN Y TẾ...: 

 

TT Họ và tên Chức danh tại cơ quan, 

đơn vị 

Chức danh trong đoàn 

1    

2    

3    

…    

 

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN: 

 

TT Họ và tên Ngày tháng 

năm sinh 

Lớp Ghi chú 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

HUẤN LUYỆN VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên, số điện thoại) 
HIỆU TRƯỞNG 

(Ký và đóng dấu) 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MẪU PHIẾU DỰ THI 

 
PHÒNG GD&ĐT QUẢNG YÊN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                   Độc lập  Tự do  Hạnh phúc 
 
                                    PHIẾU DỰ  THI GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH TIỂU HỌC  

                                                 THỊ XÃ QUẢNG YÊN NĂM HỌC 2019-2020 

         Ảnh               Họ và tên:..............................................  

          3x4               Sinh ngày     tháng    năm: .................................................... 

        (có dấu           Học sinh lớp............Trường................................................... 

        giáp lai)          Huyện, TX, TP:     ............................................................ 

                               Đạt phẩm chất và năng lực ……………………………. 
(Ghi kết quả năm học 2018-2019) 

      Học sinh ký 
                                      

 

 GV chủ nhiệm                                    Hiệu trưởng              Phòng GD&ĐT          
  (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                 
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